
 XÚC XÍCH VÀ CÁC SẢN PHẨM THỊT XÔNG KHÓI KIỂU TIỆP 

     CZECH SAUSAGE AND MEAT SMOKED PRODUCTS 

MÃ-
CODE 

SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI 

PACK 

SẢN PHẨM CẮT LÁT 

SLICED 

ĐƠN GIÁ 

UNIT PRICE 
 
 
 
 
 
 
CZ-01 

 

  

 
 

XÚC XÍCH  
SAUSAGE 

 

140.000 VND/500G 

 

 

CZ-02 

 

  

 

GIÒ HEO 

KNEE-ROLL 

160.000 VND/500G 

 

 

CZ-03 

 

  

 

SMOKED SALAMI 

150.000 VND/500G 

 

 

 

CZ-04 

 
 

 

 

JAMBON 

HAM 

150.000 VND/500G 

 
 
 
 
 
CZ-05 

 

  

 

ĐÙI GÀ             
XÔNG KHÓI 

CHICKEN THIGHS 
 

80.000 VND/500G 

 



 
 
 
 
 
CZ-06 

 

  

 
 
 

KOMBO 3-4 THỨ 
 

200.000 VND/PHẦN 
(#600 gram) 

 
 
 
 
 
CZ-07 

 

  

 
 

BA RỌI          XÔNG 
KHÓI 

BACON/ FATBACK 
 

170.000 VND/500G 

 
 
 
 
 
CZ-08 

 

 
 

 
 

SƯỜN HEO          
XÔNG KHÓI 
PORK RIBS 

 

180.000 VND/500G 

 
 
 
 
 
CZ-09 

 

  

 
 

ĐÙI HEO 
PORK THIGHS 

 

190.000 VND/500G 

  

 


